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Phụ lục I

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo 
và học sinh phổ thông công lập)

Kính gửi: (Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông)

Họ và tên (1): 

Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): 

Hiện đang học tại lớp: 




Trường:






Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày     tháng     năm ………. 

                                                                          Người làm đơn (3)

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)


(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.


Phụ lục II
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP)

Kính gửi: cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông/Phòng giáo dục đào tạo/
Sở giáo dục đào tạo (1)
Họ và tên (2):  

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): 

Hiện đang học tại lớp: 




Trường:






Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày ....  tháng  .... năm ...........

                                                                          Người làm đơn (4)

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)

Xác nhận em: ..................................................................................................

Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................

                                                                  ............,ngày  ....  tháng ..... năm ...........

                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)


(1) Gửi cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nếu học công lập; gửi phòng giáo dục đào tạo nếu học mầm non và trung học cơ sở ngoài công lập; gửi Sở giáo dục đào tạo nếu học trung học phổ thông ngoài công lập.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Phụ lục III
Đơn đề nghị miễn, giảm học phí

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: (Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học)

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Lớp: 


Khóa: 


Khoa: 

Mã số sinh viên: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được Nhà trường xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định.

                                                            .........., ngày .... tháng .... năm ............ 

 Xác nhận của Khoa                                          Người làm đơn

 (Quản lý sinh viên)                                      (Ký tên và ghi rõ họ tên)


Phụ lục IV

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em mẫu giáo 
và học sinh phổ thông ngoài công lập)

Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1)

Họ và tên (2: 

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3): 

Hiện đang học tại lớp: 




Là học sinh trường: 

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày     tháng    năm 

                                                                          Người làm đơn (4)

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (5)

Xác nhận em: ..................................................................................................

Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................

                                                                  ............,ngày  ....  tháng ..... năm ...........

                                                                                   Thủ trưởng đơn vị

                                                                                    (Ký tên, đóng dấu)



(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông gửi sở GD và ĐT.

(2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.

(3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.

(5) Dùng cho cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Phụ lục V

Đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước)

Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội (cấp huyện)

Họ và tên: 

Ngày, tháng, năm sinh:

Nơi sinh:

Lớp: 


Khóa


Khoa: 

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):


Xã (Phường): .........................
Huyện (Quận): .....................


Tỉnh (Thành phố): ...................................................................

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49 và Nghị định 74)

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                            .........., ngày .... tháng .... năm ............ 

                                                                          Người làm đơn

                                                                   (Ký tên và ghi rõ họ tên)


Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Trường:  .........................................................................................................

Xác nhận anh/chị:  .................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ........ Học kỳ: ..............Năm học.............. khoa ......... khóa học............ thời gian khóa học..........(năm); 
Hình thức đào tạo: ………… (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông …).

Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Mức thu học phí: ................đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).
Đề nghị phòng lao động - thương binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị ............................... theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                                       .........,ngày ..... tháng  .....  năm ...........

                                                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục VI
Giấy xác nhận

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY XÁC NHẬN
(Dùng cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước)

Kính gửi: ……………………….. (1)
Phần I: Dùng cho cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập xác nhận
Trường: …………………………………………………………………….  

Xác nhận em: ..................................................................................................

Hiện đang học tại lớp ................ Học kỳ: ................... Năm học: ..................

Phần II: Dùng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước xác nhận
Trường:  ......................................................................................................... 

Xác nhận anh/chị:  .................................................

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ........ Học kỳ: ..............Năm học.............. khoa ......... khóa học............ thời gian khóa học..........(năm); 

Hình thức đào tạo: ………… (ghi rõ hình thức đào tạo: chính quy, liên thông …).

Kỷ luật: ........................... (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).

Mức thu học phí: ................đồng/tháng (nếu thu học phí theo tín chỉ thì phải quy đổi về mức thu theo niên chế).

Đề nghị phòng giáo dục đào tạo/sở giáo dục và đào tạo/phòng lao động-thuơng binh và xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho............................... theo quy định và chế độ hiện hành.

                                                                       .........,ngày ..... tháng  .....  năm ...........

                                                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)


(1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở:  gửi phòng GD và ĐT; học sinh học trung học phổ thông:  gửi sở GD và ĐT; học sinh, sinh viên học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: gửi Phòng lao động-thương binh và xã hội.



Phụ lục VII
Dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: ……….
DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Năm ….

Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP










Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Nội dung
	Số HS, SV được miễn, giảm học phí
	Mức thu học phí/tháng
	Số tháng
	Tổng KP cấp bù tiền miễn, giảm học phí
	Ghi chú

	1
	Sau Đại học
	
	
	
	
	(chỉ áp dụng cho các chuyên ngành Lao, Phong, Tâm thần, Pháp Y, Giải phẫu bệnh

	
	- Cao học
	
	
	
	
	

	
	 - NCS …
	
	
	
	
	

	2
	Đại học
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	3
	Cao đẳng, Cao đẳng nghề
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	4
	Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	5
	Dạy nghề
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	Nhóm ngành…
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	X
	X
	
	X


………., ngày     tháng    năm ……
             





                Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu)



Phụ lục VIII
Tổng hợp dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học phí

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

Bộ, ngành, địa phương ………...

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

Năm …

Thực hiện theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP

Đơn vị tính: 1.000 đồng

	TT
	Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học trực thuộc
	Số lượng đối tượng được miễn, giảm học phí
	Tổng dự toán kinh phí 
	Ghi chú

	1
	Trường A
	
	
	

	2
	Trường B
	
	
	

	3
	Trường C
	
	
	

	…
	…………
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	


Phụ lục IX

Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ chi phí học tập

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


UBND tỉnh, thành phố: …………….

TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP

	TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán kinh phí hỗ trợ chi phí học tập năm ….
	Kết quả thực hiện hỗ trợ chi phí học tập năm học …
	Kết quả thực hiện hỗ trợ chi phí học tập năm học …

	
	
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Số đối tượng
	Số tháng hỗ trợ
	Nhu cầu hỗ trợ chi phí học tập năm học…
	Số đối tượng
	Số tháng hỗ trợ
	Nhu cầu hỗ trợ chi phí học tập năm học…

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục X

Tổng hợp nhu cầu cấp bù học phí khối giáo dục mầm non và phổ thông

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


UBND tỉnh, thành phố: …………….

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG 

THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP

	TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán kinh phí cấp bù học phí năm …
	Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm học …

	
	
	Số đối tượng miễn
	Số đối tượng giảm
	Nhu cầu cấp bổ sung học phí năm …
	Đối tượng miễn (Năm học …)
	Đối tượng giảm 50% (Năm học…)
	Mức thu học phí HĐND quyết định năm học …
	Số tháng miễn, giảm
	Kinh phí cấp bù học phí năm …

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Trường mầm non và phổ thông công lập
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thuyên xuyên PTCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thường xuyên THPT
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thuyên xuyên PTCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thường xuyên THPT
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Miền núi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thuyên xuyên PTCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thường xuyên THPT
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Trường mầm non và phổ thông ngoài công lập
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thành thị
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thuyên xuyên PTCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thường xuyên THPT
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thuyên xuyên PTCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thường xuyên THPT
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Miền núi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Phổ thông cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thuyên xuyên PTCS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Trung học phổ thông
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục thường xuyên THPT
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục XI

Tổng hợp nhu cầu cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


Bộ, ngành, địa phương: …………….

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP

 CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP

	TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán cấp bù học phí năm …
	Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm học …

	
	
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Trung cấp nghề
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Cao đẳng, Cao đẳng nghề
	Đại học
	Kinh phí cấp bù học phí năm …

	
	
	
	
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/
tháng
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/
tháng
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/tháng
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/
tháng
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đối tượng miễn học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học sinh, sinh viên người dân tộ thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đối tượng giảm học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng giảm 50% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đối tượng giảm 70% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Phụ lục XII

Tổng hợp nhu cầu cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học ngoài công lập 

và cơ sở giáo dục đại học, nghề nghiệp thuộc doanh nghiệp nhà nước
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)


UBND tỉnh, thành phố: …………….

TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/2013/NĐ-CP

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP 
VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC/NGHỀ NGHIỆP THUỘC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC
	TT
	Chỉ tiêu
	Dự toán cấp bù học phí năm …
	Kết quả thực hiện cấp bù học phí năm học …

	
	
	Số đối tượng
	Kinh phí
	Trung cấp nghề
	Trung cấp chuyên nghiệp
	Cao đẳng, Cao đẳng nghề
	Đại học
	Kinh phí cấp bù học phí năm …

	
	
	
	
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/
tháng
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/
tháng
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/tháng
	Số đối tượng
	Mức học phí bq/tháng
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Đối tượng miễn học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học sinh, sinh viên người dân tộ thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đối tượng giảm học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng giảm 50% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đối tượng giảm 70% học phí
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